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Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo
Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, quy định:
“Điều 18. Phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số
…
3. Địa phương có chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo như sau:
a) Hỗ trợ một phần chi phí thuê nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao;
b) Hỗ trợ một phần chi phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.”
Điểm b Khoản 5 Điều 18 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, quy định:
“b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí ngân sách địa phương, quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này.”
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Rà soát, đánh giá khả năng làm phát sinh thủ tục hành chính; việc phân quyền, phân cấp trong tổ chức thực hiện; tác động đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện chính sách dân tộc, nhằm bảo đảm dự thảo Nghị quyết vừa đúng thẩm quyền, đúng phạm vi được Luật giao, vừa khả thi, hiệu quả khi triển khai trên thực tiễn.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính (nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính)
Dự thảo Nghị quyết quy định trình tự tiếp nhận, thẩm định và chi hỗ trợ tại Điều 6, gồm 03 bước: (1) tiếp nhận hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ; (2) thẩm định và chấp thuận danh sách hỗ trợ trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc; (3) nghiệm thu thực chi và thực hiện hỗ trợ trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.
Quy trình nêu trên được xây dựng trên cơ sở vận dụng có chọn lọc các quy định về trình tự tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu quy định từ Điều 10 đến Điều 18 của Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo và Nghị định số 265/2025/NĐ-CP về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, dự thảo Nghị quyết không phát sinh thủ tục hành chính hoàn toàn mới nằm ngoài các cơ chế đã được pháp luật hiện hành quy định; nội dung tại Điều 6 chỉ cụ thể hóa thời hạn xử lý, thành phần hồ sơ để bảo đảm tính minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện.
Cơ chế hỗ trợ sau thực chi (chỉ giải ngân sau khi doanh nghiệp đã chi trả và có đầy đủ chứng từ hợp lệ) và việc không tổ chức lại Hội đồng tư vấn chuyên môn ở bước nghiệm thu (Khoản 3 Điều 6) là các quy định nhằm giảm thiểu số lần thẩm định lặp lại, rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp.
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về phân quyền, phân cấp)
Dự thảo Nghị quyết không quy định nội dung về việc phân quyền, phân cấp giữa các cấp chính quyền địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, không làm thay đổi cơ chế phân cấp quản lý hiện hành.
Việc Điều 6, Điều 8 dự thảo Nghị quyết giao Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp quyết định thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn (khi cần thiết) và quyết định chấp thuận danh sách doanh nghiệp, dự án, nhân lực được hỗ trợ là hình thức phân công nhiệm vụ trong nội bộ hệ thống hành chính (Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thực hiện chính sách theo thẩm quyền được Hội đồng nhân dân Thành phố quy định tại Nghị quyết), phù hợp với nguyên tắc một việc do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; không thuộc phạm vi phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm rõ trách nhiệm và thống nhất trong tổ chức thực hiện.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
3.1. Đánh giá các quy định trong dự thảo văn bản tạo thuận lợi cho việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ
Các quy định tại dự thảo Nghị quyết hỗ trợ 50% chi phí thuê nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao (tối đa 60.000.000 đồng/người/tháng, tối đa 36 tháng) và 50% chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhân lực (tối đa 150.000.000 đồng/người/khóa) cho các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng không phân biệt quốc tịch của Chuyên gia (người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài), tạo ra:
· Đòn bẩy tài chính giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, mạnh dạn thu hút nhân tài trong nước và quốc tế;
· Điều kiện để xây dựng đội ngũ làm chủ công nghệ lõi, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn Thành phố.
3.2. Yêu cầu về thể chế, hạ tầng, nhân lực để thực hiện sau khi Nghị quyết ban hành
Sau khi Nghị quyết được ban hành, Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, trực tiếp xây dựng quy trình quản lý nội bộ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, biểu mẫu, phương thức thanh toán và đánh giá kết quả theo thẩm quyền được giao tại Điều 6, Điều 8 Nghị quyết, không phải trình cấp có thẩm quyền ban hành thêm văn bản quy định chi tiết. Thể chế, hạ tầng, nhân lực hiện tại của Sở Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu triển khai các chính sách hỗ trợ này, không làm phát sinh thêm biên chế nhân sự nhà nước.
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành các quy định về khoa học công nghệ trong thực tiễn
Lĩnh vực vi mạch bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data)… là lĩnh vực công nghệ sâu (Deeptech), đòi hỏi chi phí đầu tư cho nguồn nhân lực lớn, rủi ro kỹ thuật cao và cần thời gian dài để đưa sản phẩm ra thị trường. Sự cạnh tranh thu hút nhân tài cấp cao trên quy mô toàn cầu hiện nay rất gay gắt. Nếu không có nguồn “vốn mồi” kịp thời từ ngân sách nhà nước để chia sẻ chi phí và rủi ro, doanh nghiệp trong nước sẽ khó xoay sở để tuyển dụng, giữ chân các chuyên gia đầu ngành, dẫn đến nguy cơ chậm nhịp trong việc làm chủ công nghệ lõi.
3.4. Cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện, nguồn lực thực hiện
Cơ chế phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, cơ quan quản lý thuế, bảo hiểm xã hội để xác thực nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp; phối hợp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cư trú người nước ngoài khi cần xác thực hồ sơ đối với Chuyên gia là người nước ngoài; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trong công tác giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch.
Tổ chức thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ; trường hợp cần thiết, quyết định thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn (gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia độc lập) để đánh giá dự án và danh sách nhân sự đề nghị hỗ trợ; trên cơ sở kết quả thẩm định, quyết định chấp thuận danh sách doanh nghiệp, dự án, nhân lực được hỗ trợ theo thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị quyết.
Nguồn lực thực hiện: Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố, trong phạm vi dự toán hằng năm được cấp có thẩm quyền giao. Dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng 26 tỷ đồng/năm, tùy theo số lượng dự án, nhân lực đủ điều kiện được chấp thuận từng năm.
Cơ chế bắt buộc doanh nghiệp đối ứng 50% (cùng chi trả lương chuyên gia và học phí đào tạo) buộc doanh nghiệp phải có trách nhiệm tuyển dụng đúng nhân tài thực thụ, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.
Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện phần kinh phí đối ứng.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về bình đẳng giới)
4.1 Sự phù hợp của các quy định trong dự thảo văn bản với yêu cầu bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội, điều kiện, năng lực thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới
Dự thảo Nghị quyết xây dựng chính sách hỗ trợ dựa thuần túy trên năng lực chuyên môn và tiêu chí kỹ thuật của dự án, không phân biệt giới tính, không phân biệt quốc tịch, tạo cơ hội bình đẳng cho chuyên gia nam, nữ, người Việt Nam và người nước ngoài tham gia lĩnh vực công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.  
4.2. Yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới; nội dung bình đẳng giới; các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới khi triển khai thi hành các quy định của văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Nghị quyết không chứa quy định làm hạn chế quyền tiếp cận chính sách của bất kỳ giới nào. Do tính chất chuyên môn sâu của lĩnh vực, việc tuyển dụng, đào tạo chuyên gia phụ thuộc vào quy luật thị trường lao động chất lượng cao, không tạo rào cản hay tác động tiêu cực đến vấn đề bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về chính sách dân tộc)
Dự thảo Nghị quyết áp dụng chính sách không phân biệt dân tộc; mọi tổ chức, cá nhân, chuyên gia đáp ứng tiêu chí đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Nội dung phù hợp chủ trương đoàn kết, bình đẳng dân tộc, góp phần phát triển bền vững chung của Thành phố.
III. PHỤ LỤC: không có
